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1 Trần Hải Anh 26/03/1996 Tuyên Quang 6.00 6.50

2 Dương Thị Quỳnh Anh 22/03/1986 Tuyên Quang 7.50 8.00

3 Nguyễn Thị Ngọc Bích 17/10/1990 Tuyên Quang 7.25 8.00

4 Phạm Văn Công 18/04/1985 Tuyên Quang 7.00 6.50

5 Nguyễn Việt Chiến 17/09/1971 Tuyên Quang 5.00 6.00

6 Lê Văn Chiến 20/09/1976 Tuyên Quang 5.00 5.50

7 Chiệu Tòn Chiều 08/05/1993 Tuyên Quang 5.50 5.50

8 Hứa Quang Dự 20/11/1993 Tuyên Quang 5.50 5.50

9 Quan Văn Đồng 25/01/1975 Tuyên Quang 6.75 5.50

10 Nguyễn Thị Hạnh 11/05/1984 Quảng Ninh 8.00 8.00

11 Lê Thị Hồng Hạnh 23/08/1987 Tuyên Quang 7.25 6.00

12 Nguyễn Thúy Hằng 08/04/1986 Tuyên Quang 5.00 6.50

13 Nguyễn Thị Hằng 25/02/1974 Tuyên Quang 5.00 6.00

14 Trần Thị Hằng 27/10/1975 Thái Nguyên 8.00 8.00

15 Nguyên Thị Thu Hiền 27/01/1986 Tuyên Quang 6.75 8.00

16 Trần Quang Hiệp 27/03/1978 Tuyên Quang 7.50 5.50

17 Nguyễn Thị Thu Hiếu 13/07/1980 Tuyên Quang 5.00 5.50

18 Lê Thị Như Hoa 02/05/1984 Tuyên Quang 5.25 5.50

19 Nguyễn Thị Hòa 27/10/1972 Tuyên Quang 6.50 8.00
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20 Tô Việt Hoàng 24/07/1999 Hà Giang 8.00 8.00

21 Tống Thị Hợi 01/10/1984 Tuyên Quang 8.00 8.00

22 Bùi Minh Huệ 04/08/1984 Tuyên Quang 9.00 5.00

23 Hoàng Việt Hùng 24/02/1969 Tuyên Quang 6.00 5.00

24 Nguyễn Kim Tuyến Hương 24/08/1982 Tuyên Quang 8.75 6.00

25 Nguyễn Thị Thu Hương 15/11/1991 Tuyên Quang 8.00 8.00

26 Đinh Thị Thu Hương 06/12/1984 Tuyên Quang 6.75 6.00

27 Lục Thị Hường 23/06/1985 Tuyên Quang 6.00 5.50

28 Trần Cao Kế 01/09/1970 Tuyên Quang 8.00 5.50

29 Nông Thị Kiển 16/08/1990 Tuyên Quang 7.75 5.50

30 Hà Văn Khanh 03/11/1980 Tuyên Quang 6.75 5.50

31 Trần Thị Khuyên 01/11/1986 Tuyên Quang 7.00 5.00

32 Lương Thị Lập 09/11/1977 Tuyên Quang 5.00 5.00

33 Bế Thị Thúy Len 21/02/1975 Tuyên Quang 6.75 5.00

34 Vũ Thị Cẩm Lệ 23/05/1982 Tuyên Quang 6.5 5.50

35 Hoàng Thanh Loan 14/11/1990 Tuyên Quang 8.00 8.00

36 Tống Thị Loan 15/08/1985 Tuyên Quang 5.00 5.00

37 Bàn Văn Long 17/02/1993 Tuyên Quang 7.25 6.50

38 Dương Văn Lụy 08/12/1973 Tuyên Quang 7.75 5.50

39 Đặng Thị Tuyết Minh 13/01/1981 Tuyên Quang 8.75 5.50

40 Trần Giang Nam 15/08/1978 Tuyên Quang 8.00 8.00

41 Phạm Thị Út Ngân 18/11/1989 Tuyên Quang 5.00 5.50

42 Ngô Thị Bích Ngọc 14/03/1989 Tuyên Quang 7.00 8.00

43 Nguyễn Thị Ngọc 30/07/1990 Tuyên Quang 7.00 8.50
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44 Ngô Thị Nhẫn 12/01/1985 Tuyên Quang 5.50 6.50

45 Nguyễn Thị Oanh 18/09/1986 Tuyên Quang 6.00 6.00

46 Nguyễn Xuân Phiến 05/12/1980 Tuyên Quang 6.75 6.00

47 Bàn Văn Phín 15/09/1979 Tuyên Quang 8.00 8.00

48 La Duy Phúc 16/10/1981 Tuyên Quang 6.25 7.00

49 Ma Thị Nhã Phương 21/10/1990 Tuyên Quang 6.00 8.00

50 Đinh Lan Phương 06/07/1984 Tuyên Quang 5.50 6.00

51 Phan Thị Yến Phương 10/10/1986 Tuyên Quang 8.00 8.00

52 Vũ Lan Phương 30/10/1989 Tuyên Quang 6.00 7.00

53 Nguyễn Thị Bích Phượng 10/03/1987 Tuyên Quang 5.75 7.00

54 Nguyễn Thanh Tuấn 28/11/1982 Phú Thọ 7.75 8.00

55 Lê Anh Tuấn 02/08/1978 Tuyên Quang 8.00 8.00

56 Triệu Thanh Tùng 02/01/1985 Tuyên Quang 6.00 8.00

57 Kiều Thị Kim Tuyến 27/07/1982 Tuyên Quang 5.50 5.00

58 Nguyễn Hưng Thái 10/06/1982 Tuyên Quang 6.75 6.50

59 Phạm Phương Thanh 15/11/1985 Tuyên Quang 8.00 7.50

60 Phạm Thị Thành 26/06/1987 Tuyên Quang 7.75 7.00

61 Vi Văn Thiết 24/05/1990 Tuyên Quang 5.00 5.00

62 Chẩu Văn Thiệu 07/01/1989 Tuyên Quang 5.00 8.00

63 Đặng Thị Xuân Thủy 07/05/1972 Hà Giang 8.00 8.50

64 Phùng Trọng Thủy 27/04/1985 Tuyên Quang 8.00 7.00

65 Bùi Thị Bích Thủy 24/11/1977 Tuyên Quang 7.00 6.00

66 Nguyễn Thị Thanh Thúy 30/11/1982 Tuyên Quang 5.00 5.50

67 Hà Thị Thúy 11/10/1985 Tuyên Quang 5.00 5.00
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68 Nguyễn Thu Trang 10/06/1981 Tuyên Quang 5.75 8.00

69 Lưu Thị Quỳnh Trang 13/06/1993 Tuyên Quang 6.75 6.50

70 Lê Thị Hồng Vân 09/10/1989 Tuyên Quang 8.00 8.00

71 Trần Văn Vĩ 19/11/1979 Tuyên Quang 5.00 6.00

72 Phùng Khắc Vinh 18/09/1985 Tuyên Quang 5.25 6.00

73 Hoàng Ngọc Tạo 03/02/1970 Hà Giang 5.25 6.50

74 Vũ Thị Hương 14/06/1987 Hà Giang 6.00 6.50

75 Hoàng Mai Hương 28/08/1988 Hà Giang 6.75 7.00

76 Nguyễn Thành Đông 10/04/1985 Hà Giang 6.00 7.00
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